 

PHỤ LỤC SỐ 03
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT
(Kèm theo Thông tư số 12/2024/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. ĐỊNH MỨC VỀ SỐ HÓA HOẶC HÌNH THÀNH BẢN SAO TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT
Nội dung công việc và định mức về số hóa hoặc hình thành bản sao tài liệu đặc biệt được thực hiện theo các nội dung công việc tương ứng trong chuyển dạng tài liệu đặc biệt được quy định tại mục III của Phụ lục số 02.

II. ĐỊNH MỨC VỀ HÌNH THÀNH PHIÊN BẢN CHỮ TIẾNG VIỆT CỦA TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT (CHUYỂN NGỮ)
1. Mô tả nội dung công việc
	STT
	Nội dung công việc
	Hạng, bậc viên chức tham gia

	1.
	Xác định tài liệu chuyển ngữ
	Hạng III bậc 6/9

	2.
	Xây dựng kế hoạch và phương án chuyển ngữ tài liệu đặc biệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
	Hạng II bậc 2/8

	3.
	Xây dựng hồ sơ và bàn giao tài liệu đặc biệt (hoặc bản sao) dự kiến chuyển ngữ từ bộ phận quản lý tài liệu cho bộ phận chuyển ngữ
	Hạng III bậc 6/9

	4.
	Thực hiện chuyển ngữ
	Tính theo thực tế phương án được phê duyệt

	5.
	Hỗ trợ trong quá trình chuyển ngữ
	Hạng II bậc 2/8

Tính theo thời gian thực tế

	6.
	Thẩm định nghiệm thu, đánh giá kết quả chuyển ngữ
	Theo thực tế

	7.
	Chỉnh lý và hoàn thiện tài liệu đã được chuyển ngữ sau thẩm định
	Hạng II bậc 2/8

Tính theo thời gian thực tế

	8.
	Hoàn thiện hồ sơ sau chuyển ngữ
	Hạng II bậc 2/8

	9.
	Lập biên bản, thực hiện bàn giao tài liệu đặc biệt (hoặc bản sao) và tài liệu đã được chuyển ngữ cho bộ phận quản lý tài liệu
	Hạng III bậc 6/9

	10.
	Báo cáo kết quả chuyển ngữ
	Hạng III bậc 6/9


2. Bảng định mức
Đơn vị tính: 01 tài liệu
	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Trị số định mức hao phí

	1
	2
	3
	4

	1
	Nhân công
	 
	 

	 
	Lao động trực tiếp
	 
	 

	
	Thư viện viên Hạng II bậc 2/8
	Công
	3

	
	Thư viện viên Hạng III bậc 6/9
	Công
	0,8125

	
	Lao động gián tiếp (tương đương 15%)
	Công
	0,57187

	2
	Máy móc, thiết bị sử dụng
	 
	 

	 
	Máy tính có kết nối Internet
	Ca
	0,00565

	
	Máy in Laser A4
	Ca
	0,00565

	3
	Vật liệu sử dụng
	 
	 

	 
	Giấy A4
	Tờ
	92

	
	Mực in Laser A4
	Hộp
	0,06133

	
	Cặp lưu hồ sơ công việc
	Cái
	1

	
	Vật liệu phụ
	%
	10


Ghi chú:
Trong định mức chưa bao gồm các chi phí được xác định tại khoản 4 Điều 2 của Quy định này và các phát sinh yêu cầu triển khai thực hành, thực nghiệm (nếu có)./.

 
